
Số              

TT
Chỉ tiêu

Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 263,280,000

I Tổng số thu 263,280,000

1  - Thu tiền ăn + ga tháng 09 Năm học 2019 - 2020 73,072,000

2  - Thu tiền ăn + ga tháng 10 Năm học 2019 - 2020 99,536,000

3  - Thu tiền ăn + ga tháng 11 Năm học 2019 - 2020 90,672,000

B Quyết toán số chi 263,266,500

01 Chi tiền thực phẩm tháng 09/2019-11/2019 228,307,500

02 Chi tiền sữa tháng 09/2019-11/2019 10,290,000

03 Chi tiền ga tháng 09/2019-11/2019 24,669,000

C Tồn quỹ 13,500

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Mười ba nghìn năm trăm đồng chẵn./. 

Kỳ I năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng

                                                                     Hồng Phong, ngày 31 tháng 12 năm 2019

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh

Quyết toán thu - chi quỹ tiền ăn + ga

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

BÁO CÁO



Số              

        

TT

Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 12,410,000

I Tổng số thu 12,410,000

1
Thu tiền vệ sinh chung tháng 9 năm học 2019 - 2020

3,070,000

2
Thu tiền vệ sinh chung tháng 10 năm học 2019 - 2020

3,100,000

3
Thu tiền vệ sinh chung tháng 11 năm học 2019 - 2020

3,120,000

4
Thu tiền vệ sinh chung tháng 12 năm học 2019 - 2020

3,120,000

B Quyết toán số chi 12,410,000

01
Chi tiền công dọn vệ sinh tháng 9/2019 - 12/2019           6,000,000 

02
Chi tiền mua hàng hóa dọn vệ sinh chung tháng 9/2019 - 12/2019           6,410,000 

C Tồn quỹ 0

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Không đồng./.

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi quỹ tiền vệ sinh chung

Kỳ I năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng

                                                                     Hồng Phong, ngày 31 tháng 12 năm 2019

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG



Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 76,821,200

I Tổng số thu 76,821,200

1 Thu tiền cấp dưỡng tháng 09 Năm học 2019 - 2020 16,271,000

2 Thu tiền cấp dưỡng tháng 10 Năm học 2019 - 2020 20,739,000

3 Thu tiền cấp dưỡng tháng 11 Năm học 2019 - 2020 18,969,600

4 Thu tiền cấp dưỡng tháng 12 Năm học 2019 - 2020 20,841,600

B Quyết toán số chi 76,821,200

01 Chi tiền công cấp dưỡng tháng 9/2019 - 12/2019         76,821,200 

                       -   

C Tồn quỹ 0

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Không đồng./.

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi quỹ cấp dưỡng

Kỳ I năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng

                                                                     Hồng Phong, ngày 31 tháng 12 năm 2019

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG



Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 48,607,500

I Tổng số thu 48,607,500

1
Thu tiền đón sớm trả muộn tháng 09 Năm học 2019 - 2020 

10,223,100

2
Thu tiền đón sớm trả muộn tháng 10 Năm học 2019 - 2020 

13,206,000

3
Thu tiền đón sớm trả muộn tháng 11 Năm học 2019 - 2020 

12,012,000

4
Thu tiền đón sớm trả muộn tháng 12 Năm học 2019 - 2020 

13,166,400

B Quyết toán số chi 48,605,500

01
Chi tiền công đón sớm trả muộn tháng 9/2019 - 12/2019         48,605,500 

                       -   

C Tồn quỹ 2,000

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Hai nghìn đồng chẵn./.

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi đón sớm trả muộn

Kỳ I năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng

                                                                     Hồng Phong, ngày 31 tháng 12 năm 2019

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG



Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 3,692,300

I Tổng số thu 3,692,300

1  - Thu tiền nước sạch tháng 09 Năm học 2019 - 2020 890,300

2  - Thu tiền nước sạch tháng 10 Năm học 2019 - 2020 930,000

3  - Thu tiền nước sạch tháng 11 Năm học 2019 - 2020 936,000

4  - Thu tiền nước sạch tháng 12 Năm học 2019 - 2020 936,000

B Quyết toán số chi 0

C Tồn quỹ 3,692,300

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Ba triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn ba trăm đồng chẵn./..

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi tiền nước sạch

Kỳ I năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng

                                                                     Hồng Phong, ngày 31 tháng 12 năm 2019

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG



Số TT Chỉ tiêu
Số liệu báo 

cáo quyết toán
Ghi chú

A Quyết toán số thu 48,607,500

I Tổng số thu 48,607,500

1
Thu tiền trông trưa và QLBT tháng 09 Năm học 2019 - 2020 

10,223,100

2
Thu tiền trông trưa và QLBT tháng 10 Năm học 2019 - 2020 

13,206,000

3
Thu tiền trông trưa và QLBT tháng 11 Năm học 2019 - 2020 

12,012,000

4
Thu tiền trông trưa và QLBT tháng 12 Năm học 2019 - 2020 

13,166,400

B Quyết toán số chi 48,605,500

01
Chi tiền công trông trưa và QLBT tháng 9/2019 - 12/2019         48,605,500 

C Tồn quỹ 2,000

Tổng số tiền tồn bằng chữ: Hai nghìn đồng chẵn./.

                                                                                   Lương Thị Kim Oanh

BÁO CÁO

Quyết toán thu - chi tiền trông trưa và QLBT

Kỳ I năm học 2019-2020

Đơn vị tính: Đồng

                                                                     Hồng Phong, ngày 31 tháng 12 năm 2019

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU Biểu số: 03

    TRƯỜNG MN HỒNG PHONG


		2021-10-18T17:31:25+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:31:37+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:32:01+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:32:13+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:32:25+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:32:37+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:32:45+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:32:54+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:33:03+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:33:13+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:33:23+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-18T17:33:34+0700
	Việt Nam
	Mầm non Hồng Phong<mnlehongphong@dongrtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




